
                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 CUỐI KÌ I

NĂM HỌC: 2024-2025
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

- Hình thức tự luận: 
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ/ sử thi
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	4
	2
	1
	7

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	30
	20
	10
	60

	2
	Viết
	Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	10
	10
	20
	40

	
	Tỉ lệ % điểm các mức độ
	40
	30
	30
	100


BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1

NGỮ VĂN: LỚP 10

	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ
	Nhận biết: 

-Xác định thể thơ, cách gieo vần, các loại cước chú.
-Nhận biết từ ngữ.
Thông hiểu:

-Nêu tác dụng của biện pháp tu từ.

-Hiểu được tình cảm của tác giả.
Vận dụng:

Từ nội dung văn bản, rút ra suy nghĩ về một vấn đề xã hội có liên quan.
	4/30
	2/20


	1/10
	7/60

	2
	Viết
	Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.
	Nhận biết:

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
- Nêu thói quen hay quan niệm mà người viết chuẩn bị thuyết phục người khác từ bỏ.

- Xác định rõ được mục đích (khuyên người khác từ bỏ thói quen / quan niệm), đối tượng nghị luận (người/ những người mang thói quen/ quan niệm đó).
Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. 
+ Trình bày biểu hiện của thói quen hay quan niệm cần từ bỏ.

+ Phân tích lí do nên từ bỏ thói quen hay quan niệm đó.

+ Đề xuất cách từ bỏ và các bước từ bỏ thói quen hay quan niệm không phù hợp.

+ Dự đoán sự đồng tình, ủng hộ của những người xung quanh khi người được thuyết phục từ bỏ thói quen hay quan niệm không phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

– Đánh giá được ý nghĩa của việc thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
 - Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; Có thái độ tôn trọng đối tượng thuyết phục.

- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic, văn phong trôi chảy.
- Biết Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, … và vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	10
	10
	20
	1/40

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%
	100%


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: NGỮ VĂN
         (Đề gồm có 01 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2024-2025
Môn: NGỮ VĂN – Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau:                              
  





THƯƠNG VỢ 
                                  



 Trần Tế Xương(*)
Quanh năm buôn bán ở mom sông(1),

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo(2) mặt nước buổi đò đông.

Một duyên(3) hai nợ(4) âu đành phận(5),

Năm nắng mười mưa dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

Có chồng hờ hững cũng như không.

           
(Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1984)


(*) Trần Tế Xương (1870 – 1907) thường gọi là Tú Xương, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định (nay tuộc phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định). Các tác phẩm của Trần Tế Xương xoay quanh hai mảng trữ tình và trào phúng. Tú Xương có hẳn một đề tài về bà Tú – vợ của ông, bao gồm cả thơ, văn tế, câu đối…
(1) Mom sông: Phần đất ở bờ sông nhô ra phía lòng sông, nơi người làng chài thường hay tụ tập mua bán.

(2) Eo sèo: Kì kèo, kêu ca phàn nàn một cách khó chịu.
(3) Duyên: ở đây có nghĩa là quan hệ vợ chồng do trời định sẵn.
(4) Nợ: ở đây có nghĩa là gánh nặng phải chịu. Người xưa cho rằng vợ chồng lấy nhau nếu tốt đẹp là duyên, trái lại thì là nợ.

(5) Âu đành phận (âu đành - tiếng cổ: thôi đành): thôi đành do số phận.

Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. (0,75đ) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. (0,75đ) Xác định cách gieo vần của bài thơ.
Câu 3. (0,75đ) Các cước chú trong văn bản thuộc những loại nào?

Câu 4. (0,75đ) Tìm những từ ngữ chỉ thời gian và không gian trong hai câu thơ đầu?
Câu 5. (1,0đ) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong hai câu thơ:

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
                                 Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Câu 6: (1,0đ) Qua bài thơ, hãy nhận xét tình cảm Tú Xương dành cho vợ của mình?
Câu 7. (1,0đ) Từ hình ảnh bà Tú trong bài thơ, Anh/chị suy nghĩ gì về thân phận của người phụ  nữ trong xã hội phong kiến. 

II. VIẾT (4,0 điểm)

Anh/chị hãy viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen bình luận ác ý, thiếu thiện chí trên mạng xã hội.
------- Hết ------
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM-  KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN NGỮ VĂN 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Thể thơ: thất ngôn bát cú /thất ngôn bát cú Đường luật.

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như Đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	0.75

	
	2
	Cách gieo vần: năm vần, theo mô hình chính vận, vần “ông” ở cuối câu 1 (sông), 2 (chồng), 4 (đông),6 (công),8 (không)/ Vần chân, vần “ông” ở câu 1 (sông), 2 (chồng), 4 (đông),6 (công),8 (không)/ vần “ông” ở cuối câu 1 (sông), 2 (chồng), 4 (đông),6 (công),8 (không).
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như Đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời: Vần chân/ vần “ông” được 0,5 điểm.
 - Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	0.75

	
	3
	Các cước chú trong văn bản thuộc những loại sau: giải thích từ ngữ và bổ sung thông tin

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như Đáp án: 0,75 điểm.

- Học sinh trả lời một trong hai ý như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	0.75

	
	4
	Những từ ngữ chỉ thời gian và không gian trong hai câu thơ đầu:

+ Thời gian: quanh năm

+ Không gian: Mon sông
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như Đáp án: 0,75 điểm.

- Học sinh trả lời một trong hai ý như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	1.0

	
	5
	Tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong hai câu thơ:

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
                                 Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

+ Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm,…

+ Nhấn mạnh sự vất vả, gian truân của bà Tú đồng thời cho thấy nỗi cảm thông sâu sắc của ông Tú trước sự tần tảo củavợ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như Đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý : 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	1.0

	
	6
	Tình cảm ông Tú dành cho vợ của mình:

+ Yêu thương, quý trọng, cảm thông/ thấu hiểu,… tri ân vợ.

+ Tự trách mình là người chồng vô tích sự.
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời 2 ý như đáp án hoặc có diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý : 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	1.0

	
	7
	Thân phận của người phụ  nữ trong xã hội phong kiến: 

Người phụ  nữ trong xã hội phong kiến chịu nhiều thiệt thòi, bất công do quan niệm “trọng nam khinh nữ”. Người phụ  nữ phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình, hi sinh thầm lặng mà không có cơ hội thăng tiến hay phát triển bản thân,…

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng từ 2/3 ý như đáp án hoặc có diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
	1.0

	
	
	VIẾT
	4,0

	II
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen bình luận ác ý, thiếu thiện chí trên mạng xã hội.
	0,5

	
	
	Hs có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.

Sau đây là một hướng gợi ý:

a. Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề.
b. Thân bài: 

- Biểu hiện của thói quen: Khi đọc những dòng trạng thái mà người khác đăng trên mạng xã hội, bạn dễ dàng buông những lời bình luận thiếu thiện chí, ác ý, tiêu cực, xúc phạm, thô lỗ, tục tĩu, phân biệt đối xử, định kiến hoặc quấy rối ... như: “Thất bại à? Cho chết đi”; “Đổ vỡ à? Sáng mắt chưa?” … vì đôi khi bạn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa trên một thế giới ảo sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng nào.

 - Lý do nên từ bỏ thói quen đó: Thói quen đó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như: 

+ Khiến nạn nhân của những lời bình luận ác ý rơi vào khủng hoảng, bế tắc, sỡ hãi, mất niềm tin vào cuộc sống ... 

+ Người thường xuyên buông những lời bình luận ác ý, thiếu thiện chí cũng vô tình biến mình thành kẻ xấu, phán xét, định kiến, ích kỷ, hẹp hòi, thiếu bao dung, không biết yêu thương và chia sẻ,... tự làm xấu hính ảnh của bản thân, lâu dần sẽ tự biến mình thành người xấu với những suy nghĩ tiêu cực…

+ Khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn; gây ra những mâu thuẫn, xung đột, trách móc, oán ghét lẫn nhau …
- Cách từ bỏ và các bước từ bỏ thói quen: 

+ Biết cách cảm thông với hoàn cảnh, số phận và biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhìn nhận vấn đề theo nhiều phương diện, chiều hướng khác nhau,...

+ Biết kiềm chế cảm xúc và những suy nghĩ nông nổi nhất thời …

+ Tham gia mạng xã hội một cách thông minh,...

- Dự đoán sự đồng tình, ủng hộ của những người xung quanh khi bạn từ bỏ được thói quen bình luận ác ý, thiếu thiện chí trên không gian mạng:  Khi bạn không còn phán xét, không bình luận tiêu cực bạn sẽ nhận được sự tin tưởng, yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ từ những người xung quanh ,…

c. Kết bài: Ý nghĩa của việc từ bỏ thói quen bình luận ác ý, thiếu thiện chí trên mạng xã hội 

* Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm-2,5 điểm.

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1.75 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0.25 điểm – 0.75 điểm.

	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	TỔNG ĐIỂM
	10,0


ĐỀ CHÍNH THỨC
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